	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A


Họ tên : ……………………………

Lớp : 5A…..
	          Thứ  Ba ngày  31  tháng  12 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 5

Kiểm tra đọc


	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …..
Đọc hiểu: …..
	
	.……………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập cuối học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)           

Đọc thầm bài sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:

	Những đốm tàn nhang

Trong một góc công viên, rất nhiều trẻ em đang xếp hàng háo hức chờ một hoạ sĩ trang trí lên mặt để trở thành những “người da đỏ” hay “người ngoài hành tinh". Một cô bé cũng nắm tay bà xếp hàng chờ đến lượt mình. Mặt cô bé rất nhiều đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức.

- Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ! - Cậu bé xếp hàng bên cạnh nói to.

Cô bé ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, bà em ngồi xuống bên cạnh: 

- Cháu đừng buồn nhé! Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! 

Rồi bà em đưa những ngón tay nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt má cháu gái.

- Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú hoạ sĩ cũng sẽ thích những đốm tàn nhang nhỏ xíu của cháu!

Cô bé mỉm cười:

- Thật không bà?

- Thật chứ! – Bà đáp. – Đấy, cháu thử tìm xem có thứ gì đẹp hơn những đốm tàn nhang!

 Cô bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói với bà: "Những nếp nhăn, bà ạ!”

(Phỏng theo Truyện nước ngoài)


Câu 1: (0,5 điểm) Cô bé và nhiều trẻ em khác xếp hàng trong công viên để:
A. Chờ được gặp một hoạ sĩ.

B. Chờ được gặp một người da đỏ.

C. Chờ được hoạ sĩ trang trí lên mặt.

D. Chờ được gặp người ngoài hành tinh.

Câu 2: (0,5 điểm) Điều gì làm cho cô bé “ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống"?
A. Hoạ sĩ nói không thể trang trí lên mặt cho cô bé được.

B. Hoạ sĩ nói mặt cô bé nhiều tàn nhang, không còn chỗ để vẽ.

C. Nhiều trẻ em xếp hàng trước, cô bé đến muộn nên không được trang trí.

D. Cậu bé đứng bên cạnh chê mặt cô bé nhiều tàn nhang, không còn chỗ mà vẽ.

Câu 3: (0,5 điểm) Thấy cô bé như vậy, người bà đã làm gì?
A. Dắt cô bé đi về không cần vẽ trang trí nữa.

B. Ngồi xuống bên cạnh, an ủi, động viên cô bé.

C. Đưa cô bé đến gặp hoạ sĩ để nhờ vẽ trang trí mặt cho cô bé.

D. Cúi xuống, nâng cằm cô bé lên và khen những đốm tàn nhang.

Câu 4: (0,5 điểm) Theo em, câu trả lời cuối cùng của cô bé ý nói điều gì?
A. Cô bé thấy ai có nếp nhăn cũng đẹp.

B. Cô bé rất thích những người có nếp nhăn.

C. Thà có những nếp nhăn, còn hơn là bị tàn nhang.
D. Những nếp nhăn của bà rất đẹp và bạn yêu những nếp nhăn đó.

Câu 5: (1 điểm) Em có suy nghĩ gì về câu nói "Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ!" của cậu bé xếp hàng bên cạnh cô bé?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (1 điểm) Em hãy cho biết ý nghĩa của câu chuyện.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: (0,5 điểm) Nghĩa của từ “háo hức” trong bài là:

A. Cảm giác nóng lòng vì phải chờ đợi lâu.

B. Cảm giác cơ thể thiếu nước, muốn uống các chất tươi mát.

C. Trạng thái phấn khởi, nóng lòng mong chờ một điều tốt sắp đến.

D. Quá ham thích một cái gì đó đến nỗi đầu óc mê muội, mụ mẫm.

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm từ đồng nghĩa có thể thay cho từ gạch chân trong câu sau:
              “Một cô bé cũng nắm tay bà xếp hàng chờ đến lượt mình."

A. ngó

          B. đợi


C. trông

D. xem
Câu 9: (1 điểm) Tìm các đại từ xưng hô mà bà nói với cô bé. 
A. bà


B. cháu, bà

C. cô bé, bà 

D. cháu gái, bà

Câu 10: (1 điểm) Xác định công dụng của những dấu gạch ngang trong câu sau:

- Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ! - Cậu bé xếp hàng bên cạnh nói to.

Dấu gạch ngang thứ nhất: …………………………………………………………..…...
Dấu gạch ngang thứ hai: …………………………………………………………..…….
Câu 11: (1 điểm) Đặt 1 câu có sử dụng kết từ hoặc cặp kết từ nói về cô bé hoặc người bà trong câu chuyện.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
CMHS                                  GV coi                                GV chấm

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng  Việt - Lớp 5

Kiểm tra viết

(Thời gian: 35 phút)

Đề bài: Em đã được đọc, được nghe nhiều bài thơ (câu chuyện) hay, xúc động. Em hãy viết đoạn văn (khoảng 15 câu) thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một bài thơ (câu chuyện) để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất.  
TRƯỜNG TH THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 5
A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. ĐỌC TIẾNG: 2 điểm

1.  GV cho HS bắt thăm đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9, SGK Tiếng Việt 5, tập I. 

Lưu ý:  Tránh trường hợp 2 HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau

2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình

 (Phần đọc thành tiếng 1,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm)

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS. Cụ thể:

	Tiêu chí
	Điểm

	* Đọc đúng tiếng, đúng từ; Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa

 - Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ

 - Đọc sai từ 4 tiếng trở lên; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Giọng đọc 

 - Giọng đọc bước đầu có biểu cảm
 - Nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài
	0,5 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm

	* Tốc độ đọc đạt yêu cầu

 - Đọc quá 1 phút đến 2 phút 

 - Đọc quá 2 phút
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Trả lời đúng ý câu hỏi

 - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng

 - Trả lời sai hoặc không trả lời được
	0,5 điểm

0,5 điểm

0 điểm


II. ĐỌC HIỂU: 8 điểm

	CÂU SỐ
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	C
	0,5 điểm

	2
	D
	0,5 điểm

	3
	B
	0,5 điểm

	4
	D
	0,5 điểm

	5
	- Câu nói thể hiện sự phán xét một cách vô tư, hồn nhiên mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác.

- Câu nói có thể không cố ý làm tổn thương, nhưng đã vô tình chạm đến nỗi tự ti của cô bé về đặc điểm trên gương mặt mình.
	1 điểm

	6
	 Câu chuyện khuyến khích mọi người yêu quý bản thân, tôn trọng sự khác biệt, và biết cách lan tỏa những lời khích lệ, động viên thiện chí thay vì phán xét không thiện chí.
	1 điểm

	7
	C
	0,5 điểm

	8
	B
	0.5 điểm

	9
	B
	1 điểm

	10
	- Dấu gạch ngang 1: đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật trong đối thoại.

- Dấu gạch ngang 2: đánh dấu phần chú thích trong câu
	1 điểm

	12
	- HS đặt được câu theo đúng yêu cầu cho 0,5 điểm: Câu đúng ngữ pháp, đúng yêu cầu, diễn đạt mạch lạc. 

(Thiếu dấu câu, viết sai chính tả trừ 0.25 điểm mỗi nội dung)
	1 điểm


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

- Nội dung: 5 điểm

a. Mở đầu: Giới thiệu khái quát về bài thơ (câu chuyện) đã đọc, đã nghe (tên, tác giả….) và nêu ấn tượng chung về bài thơ (câu chuyện) đó: 1 điểm
b. Triển khai: 

- Nêu tóm tắt nội dung bài thơ (câu chuyện): 1 điểm
- Nêu những điều (nhân vật) em yêu thích ở bài thơ (câu chuyện): 1 điểm
- Thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về bài thơ (câu chuyện): 1 điểm
c. Kết thúc: Khẳng định giá trị của bài thơ (câu chuyện) và nhấn mạnh tình cảm, cảm xúc của em đối với bài thơ (câu chuyện) đó: 1 điểm
- Kĩ năng: 3 điểm

+ Viết đúng thể loại văn nêu cảm xúc, sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh, đoạn văn khoảng 15 câu: 2 điểm

+ Bài viết sáng tạo, cảm xúc, hấp dẫn: 1 điểm

- Trình bày: 2 điểm

+ Chữ viết đúng chính tả,  (không sai quá 3 lỗi chính tả): 1 điểm


+ Chữ viết đều, sạch đẹp, bài viết không gạch xóa: 1 điểm

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  9,5 - 9 - 8,5 - ...  - 3 - 2,5. 
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